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Câu 1(2 điểm):
1. Hỗn hợp bột X gồm BaCO3 , Fe(OH)2 , Al(OH)3 , CuO, MgCO3 . Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A. Cho A vào  nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa hai chất tan và phần không tan C. Cho khí CO dư qua bình chứa C nung nóng được hỗn hợp rắn E và hỗn hợp khí D. Cho E vào dung dịch AgNO3 dư được dung dịch F và hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thấy có khí bay ra. Cho D dư sục vào dung dịch B được kết tủa M và dung dịch N. Đun nóng dung dịch N được kết tủa K và khí G. Viết tất cả các phương trình hoá học xảy ra. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

2. Chỉ dùng thêm tối đa hai thuốc thử, nêu phương pháp phân biệt các dung dịch riêng biệt: H2SO4, C2H5OH, CH3COOH, HCl? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra   
Câu 2 (2,0 điểm): 

1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau bằng cách thay các chữ cái: A1, A2, A3, A4, A5, A6 bằng các chất thích hợp, rồi viết các PTHH thực hiện sự chuyển hóa đó (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)?

A1     (1)         A2      (2)       A3    (3)          A4    (4)         A5

                        (5)    + dd                       (6)

                      Br2 dư         
                   A6           C2H5OH

(Biết A1 là chất vô cơ)

2. Từ hỗn hợp MgCO3, K2CO3, CaCO3 hãy điều chế các kim loại Mg, K và Ca tinh khiết
Câu 3 (2,0 điểm):
                                                                            


1. Khi cho a (mol ) một kim loại R (không tan trong nước ) tan vừa hết trong dung dịch chứa a (mol ) H2SO4 thì thu được 1,56 gam muối và một khí A. Hấp thụ hoàn toàn khí A vào trong 45ml dd NaOH 0,2M thì thấy tạo thành 0,608 gam muối. 

a. Hãy biện luận để xác định khí A là khí gì ?

b. Xác định kim loại đã dùng.

2. Một hỗn hợp Y gồm C2H2, C3H6 và C2H6. Đốt cháy hết 12,4 gam Y thì thu được 14,4 gam nước, mặt khác nếu cho 11,2 lít Y (ở đktc) đi qua dung dịch nước Br2 thì phản ứng vừa đủ với 800 ml dung dịch Br2 10% (D = 1,25 g/ml). Xác định phần trăm về thể tích các chất trong Y.
Câu 4(2,0 điểm): 

Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 muối ACO3 và BCO3 (A, B là kim loại), sau một thời gian thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có khí thoát ra và thu được dung dịch Z; dẫn khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, được 15 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch Z được 32,5 gam hỗn hợp muối khan. 


1. Tính giá trị của m.


2. A, B là kim loại nào trong các số các kim loại sau: Be, Mg, Ca, Zn, Ba? Biết trong X, số mol của muối cacbonat có khối lượng mol lớn hơn gấp 5 lần số mol của muối còn lại.

Câu 5 (2 điểm):
Tiến hành phản ứng este hoá giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng tách hết nước, lấy hỗn hợp G gồm  este, axit và rượu còn lại.
Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam G thu được 3,472 lít CO2 (đktc) và 2,52 gam  H2O. 

Mặt khác, khi cho 3,1 gam G tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 0,1M (lượng NaOH vừa đủ). Sau phản ứng thu được p gam muối và 1,48 gam rượu. Tách lấy rượu và cho bay hơi thì thu được thể tích hơi rượu bằng thể tích 0,64 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

1. Tìm công thức phân tử của rượu.

2.  Tính giá trị của p.



3. Tính % khối lượng của mỗi chất trong G.
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	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm
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	1.

BaCO3 
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BaO + CO2                       (1)
4Fe(OH)2 + O2 
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 2Fe2O3 + 4H2O   (2)
2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O              (3)
MgCO3
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 MgO+ CO2                                   (4)
BaO + H2O 
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 Ba(OH)2                                  (5)
Ba(OH)2 + Al2O3 
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 Ba(AlO2)2 + H2O(6)
CO + CuO 
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 Cu + CO2                                    (7)
3CO + Fe2O3 
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 2Fe + 3CO2                        (8)
Cu+ 2AgNO3 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Cu(NO3)2 +2Ag          (9)
Fe + 3AgNO3 
[image: image10.wmf]¾¾®

Fe(NO3)3 + 3Ag        (10)
MgO + H2SO4 
[image: image11.wmf]¾¾®

 MgSO4 + H2O          (11)
2Ag + 2H2SO4 
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 Ag2SO4 + SO2 + 2H2O (12)
2CO2 + Ba(OH)2  
[image: image13.wmf]¾¾®

 Ba(HCO3)2                             (13)
2CO2 + 4H2O + Ba(AlO2)2 
[image: image14.wmf]¾¾®

 Ba(HCO3)2 + 2Al(OH)3         (14)
Ba(HCO3)2 
[image: image15.wmf]o
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 BaCO3 + H2O + CO2                          (15)
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	2. - Lấy mỗi dung dịch một ít ra các ống nghiệm riêng biệt, đánh STT để thử, rồi cho vào mỗi ống nghiệm một ít bột BaCO3 :

+ Một dung dịch không có hiện tượng gì là C2H5OH.
+ Ba dung dịch còn lại đều có sủi bọt khí và hoà tan BaCO3, trong đó có một dd vẫn còn kết tủa do BaSO4 tạo thành. Đó là dd H2SO4
    H2SO4   +   BaCO3           BaSO4  +  CO2   +  H2O 

    2HCl   +    BaCO3            BaCl2 +  CO2    +  H2O   
    2CH3COOH + BaCO3            (CH3COO)2Ba  + CO2  +H2O

- Nhỏ dung dịch AgNO3 vào hai dung dịch còn lại:

+ Dung dịch nào tạo kết tủa trắng với dd AgNO3 đó là dung dịch HCl.

+ Dung dịch còn lại là dung dịch CH3COOH.

     AgNO3    +  HCl             AgCl   +  HNO3 
	0,25
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	 1.  CaC2     (1)       C2H2       (2)     C2H4    (3)        C2H6    (4)        C2H5Cl

                        (5)    + dd                       (6)

                      Br2 dư         
              C2H2Br4        C2H5OH

(Biết A1 chất vô cơ)

1) CaC2 + 2H2O 
[image: image16.wmf]®

 C2H2↑ + Ca(OH)2
2) C2H2 + H2 
[image: image17.wmf]xt
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 C2H4
3) C2H4 + H2 
[image: image18.wmf]Ni
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   C2H6
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	4) C2H6 + Cl2 
[image: image19.wmf]/
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 C2H5Cl + HCl
5) C2H2 + 2Br2   
[image: image20.wmf]®

  C2H2Br4
· 6)  C2H4 + H2O    
[image: image21.wmf]axit
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   C2H5OH
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	2. - Hoà tan hỗn hợp vào trong nước thì K2CO3 tan còn MgCO3 và CaCO3 không tan.

- Điều chế K từ  dung dịch K2CO3 :

K2CO3   +  2HCl  ( 2KCl  +  H2O + CO2 ( 

2KCl  
[image: image22.wmf]ñieän phaân nc

¾¾¾¾®

 2K  +  Cl2 (  

- Điều chế  Mg và Ca từ phần không tan MgCO3 và CaCO3
*Nung hỗn hợp MgCO3 và CaCO3 
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	1. . a)  Gọi  n là hóa trị của kim loại R .

Khí A tác dụng được với NaOH nên  chỉ có thể là SO2 hoặc H2S

* Nếu khí A là H2S thì :

   8R
+  5nH2SO4 (  4R2 (SO4 )n +   nH2S (  +  4nH2O



Theo đề ta có:   5n = 8  (  n =
[image: image24.wmf]8

5

  ( loại )

* Nếu khí A là SO2 thì:

2R
+
2nH2SO4 (  R2 (SO4 )n 
+
nSO2 
(  +  2nH2O


 Theo đề ta có:    2n = 2  (  n =1 ( nhận )

Vậy khí A là SO2 và kim loại R hóa trị I 

b) 

2R
  +
2H2SO4 (  
R2 SO4   +
SO2 (  +  2H2O


giả sử SO2 tác dụng với NaOH tạo 2 muối 
[image: image25.wmf]3
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SO2
+
NaOH
(  NaHSO3
 x (mol)
   x

x

SO2
+
2NaOH
(  Na2SO3 
+
H2O

y (mol)
 2y


y

Ta có :   
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  ; giải ra  
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Vậy giả thiết phản ứng tạo 2 muối là đúng.

Ta có:  
[image: image28.wmf]242

RSOSO

nn

=

= x + y = 0,005  (mol)

Phương trình biểu diễn khối lượng muối R2SO4 :
    (2R+ 96)(0,005  =  1,56  

     ( R =  108   .Vậy kim loại cần tìm là Ag.
	0,25
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	2.

- TN1:   2C2H2    +   5O2             4CO2     +     2H2O                 (2)

             2C3H6    +    9O2             6CO2     +     6H2O               (3)
             2C2H6    +   7O2             4CO2     +     6H2O               (4)
          
[image: image29.wmf]2

HO

n14,4:180,8 (mol)
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- TN2:   C2H2     +   2Br2            C2H2Br4                                       (5)

             C3H6     +   Br2               C3H6Br2                                     (6)
        
[image: image30.wmf]2
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	-  Gọi số mol C2H2, C3H6, C2H6 trong 12,4 g Y lần lượt là: x, y, z (mol)


[image: image31.wmf]®

 Số mol C2H2, C3H6, C2H6 trong 11,2 lít Y lần lượt là: ax, ay, az (mol)

- Từ khối lượng và thể tích của Y có các phương trình:

                                26x + 42y + 30z = 12,4 (g)                               (I)
                                ax + ay + az = 11,2 : 22,4 = 0,5 (mol)              (II)
	0,25

	
	- Theo (1), (2), (3):
[image: image32.wmf]2

HO

nx3y3z0,8 (mol)

=++=

                          (III)
- Theo (4), (5): 
[image: image33.wmf]2

Br

n2axay0,625 (mol)

=+=

                                 (IV)

- Từ (II) và (IV):  3x - y -5z = 0                                                       (V)

- Từ (I), (III) (V): x = 0,2 (mol), y = z = 0,1 (mol)

[image: image34.wmf]3626
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EMBED Equation.DSMT4[image: image35.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image36.wmf]22
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	-  Gọi công thức chung của 2 muối cacbonat là 
[image: image37.wmf]3

RCO


- Nung nóng hỗn hợp muối cacbonat xảy ra phản ứng:

              
[image: image38.wmf]3

RCO

           
[image: image39.wmf]RO

   +    CO2                                                                 (1)
- Vì chất rắn Y thu được tác dụng được với dd HCl tạo chất khí nên Y gồm 
[image: image40.wmf]RO

và 
[image: image41.wmf]3

RCO

 còn dư:

               
[image: image42.wmf]RO

       +   2HCl        
[image: image43.wmf]2

RCl

   +    H2O                                              (2)
                      
[image: image44.wmf]3

RCO

 +   2HCl         
[image: image45.wmf]2

RCl

   +   CO2   +  2H2O                        (3)
         
[image: image46.wmf]®

 Muối khan thu được là 
[image: image47.wmf]2

RCl

; khí thoát ra là CO2.
- Hấp thụ hoàn toàn CO2 bởi dung dịch Ca(OH)2 dư

               CO2    +    Ca(OH)2            CaCO3   +     H2O                       (4)
- Tính được số mol các chất: 
[image: image48.wmf]2
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	- Theo (1) 
[image: image50.wmf]2

CO(p.­1)

RO

nn0,15(mol)

==


- Theo (4) 
[image: image51.wmf]23
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- Theo (2),(3) 
[image: image52.wmf]22
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[image: image53.wmf]2
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	- Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (2), (3): 

                 mY = 32,5 + 0,15.44 + 0,3.18 – 0,6.36,5 = 22,6 (g)

- Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1): 

          
[image: image54.wmf]X

m

= mY + 
[image: image55.wmf]2

CO(pu1)

m

= 22,6 + 0,15.44 = 29,2 (g) 
[image: image56.wmf]®

m = 29,2.
	0,25

	
	- Theo (1), (3): nX = 
[image: image57.wmf]3322

ACOBCOCO(p.­1)CO(p.­3)

nnnn0,3(mol)
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    Giả sử  MA > MB, theo bài ra: 
[image: image58.wmf]33

ACOBCO

n5n

=

        
[image: image59.wmf]33
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[image: image60.wmf]XABAB

m0,25(M60)0,05(M60)29,2(g)5MM224(g)
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	- 
[image: image61.wmf]X

M

= 29,2 : 0,3 = 97,33 (g)  
[image: image62.wmf]®

 
[image: image63.wmf]M

(A, B) = 97,33 – 60 = 37,33(g)  

   mà MA > MB 
[image: image64.wmf]B

M37,33(g)
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[image: image65.wmf]®

 trong số các kim loại đã cho thì B là Be hoặc Mg.

  Nếu B là Be  
[image: image66.wmf]®

 MA = (224 - 9) : 5 = 43 (g)   
[image: image67.wmf]®

 (loại)
  Nếu B là Mg 
[image: image68.wmf]®

 MA = (224 - 24) : 5 = 40 (g) 
[image: image69.wmf]®

 A là Ca.
  Vậy A là Ca ; B là Mg. 
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	CxHyCOOH + CnH2n+1OH 
[image: image70.wmf]¾
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CxHyCOOCnH2n+1+H2O              (1)

CxHyCOOH   + NaOH   
[image: image71.wmf]®

  CxHyCOONa   +  H2O                                      (2)
CxHyCOOCnH2n+1   +  NaOH    
[image: image72.wmf]®

  CxHyCOONa    +  CnH2n+1OH           (3)

Vì ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên ta có:
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[image: image75.wmf]Þ

 14n + 18 = 74


[image: image76.wmf]Þ

 n = 4

Vậy công thức phân tử của rượu là: C4H9OH.
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	nNaOH = 0,25.0,1 = 0,025 (mol)

mC = 
[image: image77.wmf]4

,

22

472

,

3

.12 = 1,86 (g)

mH = 
[image: image78.wmf]18

52

,

2

.2 = 0,28 (g)

      Khối lượng oxi có trong 3,1 gam G là:

         3,1 – (1,86 + 0,28) = 0,96 (g) 


[image: image79.wmf]Þ

 Số mol oxi trong 3,1 gam G là: 
[image: image80.wmf])
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      Gọi a, b, c lần lượt là số mol của axit, este và rượu trong 3,1 gam G (a,b,c > 0).

 
[image: image81.wmf]Þ

  2a + 2b + c = 0,06 (mol)                        (*)

     Theo (2) và (3) ta có:

- Tổng số mol NaOH tham gia phản ứng là: 

                 a + b  = 0,025 (mol)                      (**)

- Tổng số mol CnH2n+1OH là:

                      b + c = 0,02 (mol)                                     (***)

Giải hệ 3 phương trình (*), (**), (***) ta có :

                     a = 0,015 (mol)

                     b = c = 0,01 (mol)

Theo (2): 
[image: image82.wmf])
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng khi cho 3,1 gam G tác dụng với lượng vừa đủ NaOH:

       
[image: image83.wmf]ruou

O

H

muoi

NaOH

G

m

m

m

m

m

+

+

=

+

2



[image: image84.wmf]Û

3,1 + 0,025.40  = p + 0,015.18 + 1,48


[image: image85.wmf]Þ

p = 2,35 (g)
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	Theo (2) và (3): nmuối = naxit + neste = 0,015 +0,01 = 0,025 (mol)


[image: image86.wmf]Þ

 Mmuối = 
[image: image87.wmf])
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 Maxit = 94 – 23 +1 = 72 (g)
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 12x + y + 45 = 72
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 12x + y =27

Cặp nghiệm duy nhất: x = 2, y = 3

Công thức phân tử của axit là: C2H3COOH

Công thức phân tử của este là: C2H3COOC4H9

Phần trăm khối lượng các chất trong G là:

%maxit = 
[image: image91.wmf]1

,
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.

72

.

015

,

0

 = 34,84%

%meste = 
[image: image92.wmf]1

,

3

100

.

128

.

01

,

0

 = 41,29%

%mrượu = 100- 34,84 – 41,29 = 23,87%
	0,25


Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác  đúng chấm điểm tương đương.  


- Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện  hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của pt đó. Nếu bài toán có pt không cân bằng thì không được tính điểm..


- Điểm cả bài làm tròn đến 0,25 điểm
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